
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.20.06.08.0
CÐN ĐTCN

20A
13/04/2000CườngTrần Quốc04672010081

5.95.07.06.0
CÐN ĐTCN

20A
07/08/1997LongNguyễn Thành04672010352

5.13.07.08.0
CÐN ĐTCN

20A
09/04/2002NhânNguyễn Võ Hoàng04672010433

6.05.07.07.0
CÐN ĐTCN

20A
01/07/2002AnhNguyễn Việt04672011344

HG-
CÐNĐTCN19A

-PL
0.00.00.00.0

CÐN ĐTCN
19A

08/12/2000TrọngNguyễn Bảo04671910715

6.06.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
28/03/2000BảoPhạm Gia04672010706

6.46.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
13/11/2002BăngHuỳnh Hải04672010717

5.95.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
12/06/2002BìnhHoàng04672010728

5.55.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
08/03/2002DưNguyễn Văn04672010779

5.15.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
07/08/2002ĐăngTrương Hải046720108010

5.44.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
05/10/2002HoàngNguyễn Thiên046720108311

4.53.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
31/10/2002HọcNguyễn046720108412

6.35.07.010.0
CÐN ĐTCN

20B
17/09/1995HưngNguyễn Văn046720108713

5.55.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
10/11/2002KhánhNguyễn Huỳnh046720108814

4.33.05.08.0
CÐN ĐTCN

20B
27/04/2002KhươngDương Hoài046720108915

5.44.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
26/03/2001LâmLê Thiện046720109016

6.35.07.010.0
CÐN ĐTCN

20B
15/03/2002LongLê Đức046720109217

5.04.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
08/10/2002LợiVõ Lê Thành046720109618

4.64.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
19/11/2002PhátĐỗ Tấn046720110219

5.15.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
22/06/2002PhongNguyễn Huỳnh Thanh046720110320

5.66.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
26/03/2002PhongNguyễn Thanh046720110421

5.95.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
14/11/2002PhúNguyễn Ngọc Thiên046720110522

5.55.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
06/03/2002QuíLê Thanh046720110723
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.84.07.010.0
CÐN ĐTCN

20B
10/11/2002QuýMai Văn046720110824

4.64.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
25/11/2002TânNguyễn Nhật046720111525

3.64.02.08.0
CÐN ĐTCN

20B
01/11/2002ThànhThân Đức046720111626

0.00.05.09.0
CÐN ĐTCN

20B
21/08/2002ThànhVõ Nhật046720111727

5.95.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
21/09/2002ThịnhVõ Trường046720112228

4.53.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
16/09/2002ThuậnTôn Minh046720112429

4.53.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
21/09/2002ToảnTrần Quốc046720112730

3.51.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
19/06/2002ViễnLê Trần046720113031

4.64.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
19/12/1995VinhBùi Quang046720113132

5.95.06.010.0
CÐN ĐTCN

20B
15/06/2002AnLê Bảo046720113933

7.26.08.010.0
CÐN ĐTCN

20B
10/04/2002ĐạtLê Mai Quốc046720114134

4.02.05.010.0
CÐN ĐTCN

20B
02/01/2002ĐạtNguyễn Minh046720114235

0.00.04.010.0
CÐN ĐTCN

20B
12/02/2002PhiNguyễn Trường046720114536

HG-
CÐNĐTCN19A

-PL
4.53.05.010.0

CÐN ĐTCN
19A

07/10/2001AnhPhan Văn Tuấn046719100437

HG-
CÐNĐTCN19A

-PL
4.43.05.09.0

CÐN ĐTCN
19A

13/01/2001TriếtNguyễn Trọng046719106838
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